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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2016

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình nắng nóng:

Từ ngày 31/5 đến ngày 05/6, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ, một số nơi trên 38 độ.
2. Tình hình mưa giông, gió mạnh trên biển:

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở vịnh Bắc Bộ trong các ngày 01-02/6, đã có gió mạnh cấp 5; ngày 03/6, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; từ ngày 04-05, đã xuất hiện mưa giông, tại đảo Cô Tô đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

3. Tình hình mưa:

Từ ngày 30/5 đến ngày 05/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Tà Tổng (Lai Châu)
	171mm
	
	Phú Ốc (TT Huế)
	104mm
	
	

	Nậm Nhùn (Lai Châu)
	168mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	115mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	120mm
	
	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	103mm

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	169mm
	
	Tân Hiệp (Kiên Giang)
	148mm

	Phù Liễn (Hải Phòng)
	184mm
	
	Dầu Tiếng (Bình Dương)
	198mm


4. Tình hình hạn hán, thiếu nước:
- Khu vực Nam Trung bộ tiếp tục ảnh hưởng của hạn hán, dự kiến vụ Hè Thu có khoảng 28.600ha đất lúa phải dừng sản xuất (Bình Định 4.100 ha, Khánh Hòa 11.000ha, Ninh Thuận 10.000ha, Bình Thuận 3.500ha). Hiện tại, tỉnh Bình Thuận đã có mưa mưa, diện tích chưa xuống giống còn khoảng 10.000 ha; nếu có mưa trong những ngày tới, diện tích phải dừng sản xuất sẽ chỉ khoảng 3.500 ha).

- Các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cơ bản đã chấm dứt tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.

5. Tình hình diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ: 
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi, trong tuần vừa qua, xâm nhập mặn giảm nhanh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể như sau:

- Khu vực sông Vàm Cỏ: Ranh mặn 4g/l có phạm vi khoảng 70-80km, giảm 40-50km so với độ lớn nhất đã xuất hiện mùa khô 2016.

- Khu vực các cửa sông Tiền: Ranh mặn 4g/l có phạm vi khoảng 25-30km, giảm 30-40km so với độ lớn nhất đã xuất hiện mùa khô 2016.

- Khu vực các cửa sông Hậu: Ranh mặn 4g/l có phạm vi khoảng 20-25km giảm 30-35km so với độ lớn nhất đã xuất hiện mùa khô 2016.

- Khu vực ven biển Tây (sông Cái Lớn): Ranh mặn 4g/l có phạm vi khoảng từ 42-45km, giảm 20-25km so với độ lớn nhất đã xuất hiện mùa khô 2016. 


Trong những ngày tới, mặn biến động theo triều nhưng khả năng xâm nhập không sâu, các vùng cách biển 20-30km (tùy cửa sông) trên sông Cửu Long sẽ xuất hiện nước ngọt thường xuyên.

II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

- Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
- Số liệu quan trắc các hồ lúc 13h00’ ngày 05/6/2016 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	181,04
	112,58
	1.009
	0
	215

	Hòa Bình
	97,76
	12,14
	70
	1.120
	117

	Tuyên Quang
	99,78
	49,05
	257
	484
	120

	Thác Bà
	48,38
	23,02
	160 (TB ngày 04/6)
	260 (TB ngày 04/6)
	58


2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, dung tích các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn các khu vực trên cả nước cụ thể như sau: 

- Khu vực Bắc Bộ dung tích các hồ chứa đạt 60-80% dung tích thiết kế; khu vực Bắc Trung Bộ dung tích các hồ chứa đạt 50-60% dung tích thiết kế; khu vực Nam Trung Bộ dung tích các hồ chứa đạt 40-50% dung tích thiết kế (riêng các tỉnh Khánh Hòa 38%, Ninh Thuận 15%, Bình Thuận  27%); khu vực Tây Nguyên dung tích các hồ chứa đạt 30-40% dung tích thiết kế; khu vực Đông Nam Bộ dung tích các hồ chứa đạt 30-40% dung tích thiết kế. 

- Dung tích trữ một số hồ chứa lớn như sau: Tà Keo (Lạng Sơn) 93%; Núi Cốc (Thái Nguyên) 55%; Yên Lập 65%, Tràng Vinh (Quảng Ninh) 25%, Pa Khoang (Điện Biên) 26%; Cấm Sơn 53%; Ngòi Vần 97% (Phú Thọ); Đại Lải (Vĩnh Phúc) 65%; Cửa Đạt 24% (Thanh Hóa) 37%; Vực Mấu 60%, Sông Sào (Nghệ An) 94%; Kẻ Gỗ 42%, Sông Rác (Hà Tĩnh) 62%; Vực Tròn (Quảng Bình) 77%, Trúc Kinh (Quảng Trị) 47%; Phú Ninh (Quảng Nam) 80%; Liệt Sơn (Quảng Ngãi) 77%, Núi Một (Bình Đinh) 30%, Đồng Tròn (Phú Yên) 31%; Đá Bàn 11%, Cam Ranh (Khánh Hòa) 43%; Sông Sắt 18%, Sông Trâu (Ninh Thuận) 6%; Cà Giây (Bình Thuận) 42%; Ayun Hạ 25% (Gia Lai) 6%, Ea Sup Thượng (Đăk Lắk 26%; Đạ Tẻ 60%, Đắk Lô (Lâm Đồng) 24%; Đa Tôn 16%, Gia Ui (Đồng Lai) 21%, Đá Đen (BR. Vũng Tàu) 31%.

III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương:
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình lốc, mưa giông, gió mạnh sóng lớn trên biển, nắng nóng; chuyển các bản tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương đến các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng để chủ động các biện pháp ứng phó.

2. Địa phương:
- Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố thông tin về diễn biến nắng nóng và mưa giông, gió mạnh sóng lớn trên biển đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp ứng phó.

- Các tỉnh Nam Trung Bộ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành.

IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Sơn La: Theo báo cáo nhanh số 48/BC-PCTT&TKCN ngày 31/5/2016 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, ngày 30/5 trên địa bàn huyện Thuận Châu, đã có mưa to gây ra lũ ống, lũ quét làm 01 người chết (Bà Lò Thị Hồng, sinh năm 1975 ở Bản Hua Là, xã Chiềng Ly, trên đường đi làm nương về đi qua suối bị lũ cuốn trôi); 06 người bị thương. Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 4 triệu đồng/người đối với gia đình có người bị chết và 1,5 triệu đồng/người đối với các gia đình có người bị thương.
2. Tỉnh Thái Bình: Vào lúc 20h30 ngày 03/6, trên địa bàn thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ đã xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 80m2 nhà xưởng và gãy 01 cột điện hạ thế.
3. Tỉnh Thừa Thiên Huế: Theo Báo cáo nhanh số 58/BC-PCTT ngày 05/6/2016, chiều ngày 04/6, trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã xảy ra giông sét làm 01 người chết (ông Thái Văn Phước,sinh năm 1961, trú tại thông Xuân Lộc, xã Phong Xuân) và 01 người bị thương (02 người đểu bị sét đánh khi đang làm đồng). Sau thiên tai, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy huyện, xã đã tới động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.

4. Tỉnh Bình Dương: Chiều ngày 30/5 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có mưa lớn kèm dông, lốc làm 01 nhà tốc mái; 622 cây cao su bị gãy đổ; 02 trụ đèn đường bị gãy; 05m bờ rạch Chòm Sao và 10m bờ suối Cua Đinh bị vỡ. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 128,3 triệu đồng./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
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